
ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NINH HOÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163/QĐ-UBND Ninh Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2025

của phường Ninh Hòa

(đã được HĐND phường quyết định)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NINH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết 1667/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh

Khánh Hòa năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc điều chỉnh

dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND phường

Ninh Hòa khóa I, kỳ họp chuyên đề về quyết định dự toán thu ngân sách nhà

nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND phường

Ninh Hòa khóa I, kỳ họp chuyên đề về phân bổ dự toán ngân sách địa phương

năm 2025;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tại Văn

bản số 487/KTHTĐT ngày 15/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 của

phường Ninh Hòa (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng Phòng Kinh

tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành

Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa;

- Đảng ủy, HĐND phường (báo cáo);

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

và Thiếu nhi;

- Trang thông tin điện tử phường;

- Các tổ dân phố;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Hải



UBND PHƯỜNG NINH HÒA Biểu số 108/CK TC-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

Tỉnh giao HĐND phường Tỉnh giao HĐND phường

TỔNG SỐ THU 75.764 93.364 TỔNG SỐ CHI 75.764 93.364

I. Các khoản thu hưởng 100% 3.473 3.473 I. Chi đầu tư XDCB 7.571 26.301

II. Các khoản hưởng theo tỷ lệ % 16.457 34.057 II. Chi thường xuyên 66.129 64.999

III. Bổ sung từ NS cấp trên 55.834 55.834 III. Dự phòng chi 2.064 2.064

IV. Thu chuyển nguồn

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025

Dự toán
Nội dung chi

Dự toán
Nội dung thu

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND phường Ninh Hòa)
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Số: 163/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2025-09-03T16:25:47+07:00



Biểu số 109/CK TC-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

THU NSNN THU NS PHƯỜNG

A B 1 2

TỔNG THU 242.596 93.364

I CÁC KHOẢN THU HƯỞNG 100% 2.609 1.975

1 Phí và lệ phí 799 165

2 Ngân sách thu tại phường 1.810 1.810

- Thu từ quỹ đất công và HLCS 1.480 1.480

- Thu đóng góp ND theo quy định 0

- Thu phạt, tịch thu 0

- Thu khác tại phường 330 330

II CÁC KHOẢN THU HƯỞNG TỶ LỆ % 184.153 35.555

1 Thu từ KV CTN ngoài quốc doanh 12.285 11.057

2 Lệ phí trước bạ nhà, đất 1.390 1.390

3 Các khoản thu về nhà đất 170.478 23.108

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 108 108

- Thu tiền sử dụng đất 170.370 23.000

III THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN 55.834 55.834

- Thu Bổ sung cân đối 55.834 55.834

- Thu Bổ sung có mục tiêu 0 0

STT Nội dung
DỰ TOÁN

UBND PHƯỜNG NINH HÒA

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND phường Ninh Hòa)
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)



Biểu số 110/CK TC-NSNN

Đơn vị: đồng

TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN
THƯỜNG XUYÊN

TỔNG CHI 93.364 4.455.000.000 67.063

1 Chi quốc phòng 2.456 2.456

2 Chi an ninh trật tự 6.138 6.138

3 Chi sự nghiệp giáo dục 176 176

4 Chi sự nghiệp y tế 20 20

5 Chi sự nghiệp Đài truyền thanh 116 116

6 Chi sự nghiệp VHTT 174 174

7 Chi sự nghiệp TDTT 126 126

8 Chi sự nghiệp Kinh tế 28.261 26.301 1.960

9 Chi sự nghiệp Môi trường 6.141 6.141

10 Chi sự nghiệp xã hội 14.966 14.966

11 Chi Quản lý hành chính 32.397 32.397

12 Chi khác 329 329

13 Dự phòng ngân sách 2.064 2.064

DỰ TOÁN
STT Nội dung

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND phường Ninh Hòa)

UBND PHƯỜNG NINH HÒA

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)



UBND PHƯỜNG NINH HÒA

Nguồn cân đối 
ngân sách

Nguồn 
đóng góp

TỔNG CỘNG 357.010                152.505                152.505 

A Nguồn vốn đã phân bổ 357.010 130.224 130.224

I GIAO THÔNG 118.384 41.944 41.944

1
Đường Minh Mạng, thị xã Ninh Hòa
(giai đoạn 2)

2023-2025 68.391 32.330 32.330

2
Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ninh
Phụng – Ninh Trung (đoạn từ cầu Bến
Gành đến cầu Điềm Tịnh)

2024-2025 5.703 274 274

3
Bê tông nhựa đường Hòn Hèo - Nguyễn
Cụ (đoạn từ Quốc lộ 1A đến Đầu Gành)

2025-2026 6.950 0 0

4

Nâng cấp đường liên xã Ninh Phụng -
Ninh Trung, đoạn từ cầu Điềm Tịnh đến
giáp đường liên xã Ninh An - Ninh Đông
- Ninh Trung

2025 8.400 0 0

5
Nâng cấp đường BTXM phường Ninh
Đa, đoan từ nhà ông Đoạn Văn Hận tới
nhà ông Phạm Chín TDP Phú Diêm.

2025 1.107 1.095 1.095

6

Đường BTXM Tổ dân phố 3, Đoạn từ
đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến nhà bà
Trần Thị Tâm và ông Huỳnh Thạch;
Đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến
nhà ông Nguyễn Kiệt và ông Hồ Quang
Dự; Đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
đến nhà bà Huỳnh Thị Bé

2024 - 2025 580 569 569

7
Đường BTXM Tổ dân phố 14 và 16
phường Ninh Hiệp

2024 - 2025 747 712 712

Biểu số 111/CK TC-NSNN

THUYẾT MINH NGUỒN VỐN & DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB NĂM 2025

Trong đó thanh 
toán khối lượng 

năm trước

STT Công trình, dự án
Thời gian 

khởi công - 
hoàn thành

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Tổng số
Trong đó 

nguồn đóng 
góp của dân

Gía trị thực hiện 
đến 31/12/2024

Gía trị đã thanh 
toán đến 

31/12/2024
Tổng số

Đơn vị: Đồng

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND phường Ninh Hòa)

Tổng dự toán được duyệt Dự toán năm 2025

Chia theo nguồn vốn



Trong đó thanh 
toán khối lượng 

STT Công trình, dự án
Thời gian 

khởi công - 
Tổng số

Trong đó 
nguồn đóng 

Gía trị thực hiện 
đến 31/12/2024

Gía trị đã thanh 
toán đến 

Tổng số

Tổng dự toán được duyệt Dự toán năm 2025

Chia theo nguồn vốn

8

Đường BTXM Tổ dân phố 18, Đoạn từ
nhà ông Dư Văn Kỳ đến nhà ông Dư
Thọ; Đoạn từ nhà bà Ngô Thị Ái Duyên
đến nhà ông Phạm Dư; Đoạn từ đường
Minh Mạng đến nhà ông Nguyễn Bảo
Tuệ; Đoạn từ đường Minh Mạng đến nhà
bà Nguyễn Thị Thúy Kiều; Đoạn từ
mương bê tông đến nhà bà Tô Thị Mai
và ông Phạm Bền

2024 - 2025 664 655 655

9
Đường BTXM phường Ninh Đa, đoạn từ
cây xăng Mỹ Lệ đến nhà ông Phùng
Ngọc Châu.

2024-2025 1.194 632 632

10
Nâng cấp đường BTXM phường Ninh
Đa, đoan từ nhà ông Đoạn Văn Hận tới
nhà ông Phạm Chín TDP Phú Diêm.

2025 1.107 5 5

11
Đường BTXM phường Ninh Đa, đoạn từ
nhà ông Nguyễn Nuôi đến nhà ông Lê
Duy Trọng TDP Hà Thanh 2.

2024 703 6 6

12

Đường ngõ, xóm thôn Phú Bình; Hạng
mục: Nhánh 1: từ nhà ông Lành – nhà
Xuân Anh; Nhánh 2: DH8 – nhà ông
Minh; Nhánh 3: DH8 – nhà ông Thông,
xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa 

2024-2025 1.435 150 150

13

Đường ngõ, xóm thôn Xuân Hòa 2; Hạng
mục: Nhánh 1: từ nhà ông Hưng – nhà
ông Hương; Nhánh 2: từ nhà ông Tỉnh –
nhà bà Thảo, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh
Hòa

2024-2025 1.130 150 150

14

Đường ngõ, xóm thôn Xuân Hòa 2; Hạng
mục: Nhánh 1: Đoạn từ QL26 đến nhà
ông Lê Lòng; Nhánh 2: Từ QL26 đến
trạm điện, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh
Hòa 

2024-2025 710 33 33

15

Đường liên xã Ninh Phụng–Ninh
Thân,đoạn từ cầu Hai Trại đến nhà ông
Nguyễn Lập,thôn Vĩnh Phước;đoạn từ
nhà trọ Lan Anh đến nhà bà Đặng Thị
Hằng,thôn Đại Cát 2,thị xã Ninh Hòa

2025 599 590 590

16
Đường nội đồng thôn Nội Mỹ từ kênh
N4 đến nhà ông Ngự

2022-2024 1.176 137 137



Trong đó thanh 
toán khối lượng 

STT Công trình, dự án
Thời gian 

khởi công - 
Tổng số

Trong đó 
nguồn đóng 

Gía trị thực hiện 
đến 31/12/2024

Gía trị đã thanh 
toán đến 

Tổng số

Tổng dự toán được duyệt Dự toán năm 2025

Chia theo nguồn vốn

17
Đường nội đồng thôn Phước Thuận từ
kênh N47 đến gò Phận

2022-2024 1.147 156 156

18

Đường BTXM liên xóm thôn Văn Định:
đoạn 1 từ nhà ông Nguyễn Thành Long
đến nhà ông Châu Ba, đoạn 2 từ tuyến
đường gom đường sắt đến nhà bà Lẳng

2022-2024 746 310 310

19

Đường BTXM liên xóm thôn Quang
Đông: Đ 1 từ nhà ông Huỳnh Văn Trận
đến nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, đ 2 từ
nhà bà Phan Thị Giác đến nhà ông
Nguyễn Hữu Hải, đ3 từ đường liên xóm
đến nhàVõ Văn Nghệ; đ4 từ nhà ông
Nguyễn Khương đến nhà ông Nguyễn
Nhâm, đ 5 từ nhà ông Diệp Năng Sơn
đến nhà ông Võ Nghiệp

2022-2024 1.064 231 231

20
Nâng cấp, sửa chữa đường BTXM trục
xóm thôn Quang Đông đoạn từ nhà ông
Tự đến nhà bà Nhách

2025 1.161 1.109 1.109

21
Nâng cấp, sửa chữa đường BTXM trục
thôn Quang Đông đoạn từ ngã 3 đến nhà
bà Phận

2025 1.165 1.150 1.150

22
Nâng cấp, sửa chữa đường BTXM trục
thôn Phú Nghĩa đoạn nhà sinh hoạt cộng
đồng đến cống mương rút

2025 1.166 1.150 1.150

23
Sửa chữa cống qua đường, điểm tại
đường lên cống chùa Quang Đông và
cạnh nhà ông Trận

2025 500 500 500

24
Nâng cấp đường BT nhựa phường Ninh
Hoà, đoạn từ nhà ông Hà Minh Lâm đến
nhà bà Giả TDP Hà Thanh 1.

2025 468 0 0

25
Nâng cấp đường BT nhựa phường Ninh
Hoà, đoạn từ nhà ông Sánh đến giáp
đường Nguyễn Cụ TDP Hà Thanh 1.

2025 1.150 0 0

26

Nâng cấp đường BT nhựa phường Ninh
Hoà, đoạn từ nhà ông Nguyễn Quang
Quốc lộ 1A đến nhà Huỳnh Văn Cường
TDP Hà Thanh 2.

2025 950 0 0

27

Nâng cấp đường BT nhựa phường Ninh
Hoà, đoạn từ Quốc lộ 1A quán Bé
Thương đến nhà ông Võ Thanh Hiền
(TDP Phước Đa 3).

2025 1.318 0 0



Trong đó thanh 
toán khối lượng 

STT Công trình, dự án
Thời gian 

khởi công - 
Tổng số

Trong đó 
nguồn đóng 

Gía trị thực hiện 
đến 31/12/2024

Gía trị đã thanh 
toán đến 

Tổng số

Tổng dự toán được duyệt Dự toán năm 2025

Chia theo nguồn vốn

28
Nâng cấp các tuyến hẻm TDP Xuân Hoà
1

2025 507 0 0

29
Nâng cấp các tuyến hẻm TDP Xuân Hoà
2

2025 1.222 0 0

30
Đường BTXM tdp 10, Đoạn giáp đường
nhà Thờ Gò Muồng đến giáp đường
BTXM (sau lưng nhà SHCĐ tdp 10).

2025 1.049 0 0

31
Đường BTXM TDP 18, Đoạn từ đường
16/7 đến nhà ông Võ Tấn Thành

2025 729 0 0

32
Nâng cấp bê tông nhựa đường Phủ Cũ,
TDP 14; đoạn từ đường Trần Quý Cáp
đến giáp đường 2 tháng 4.

2025 1.844 0 0

33

Nâng cấp Bê tông nhựa đường Hồ Thị
Hạnh; Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Cấn
đến nhà ông Phan Đình Trình và đến bà
Huỳnh Thị Hợi, TDP 1.

2025 1.604 0 0

II
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP,
THỦY LỢI

67.783 51.232 51.232

1
Kè chống sạt lở sông Lốt, xã Ninh Đông
(đoạn từ bờ sông thôn Phước Thuận đến
thôn Quang Đông) 

2024-2026 55.000 49.000 49.000

2

Khắc phục sau bão bờ sông Cái đoạn từ
nhà ông Tô Hứa đến cây Bu dưới cầu
Điềm Tịnh, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh
Hòa

2018-2022 4.203 565 565

3 Kiên cố hóa kênh mương gắn Hạ 2024-2025 1.161 287 287
4 Kiên cố hóa kênh mương nhà trường 2024-2025 1.167 233 233
5 Kiên cố hóa kênh gắn thượng 2024-2025 1.162 155 155

6
Trụ hộ lan và cống rút đổ ra sông Lốt
mương vùng rau sạch điểm Phú Nghĩa

2025 1.002 992 992

7 Mương gắn Ông Còn, TDP Phú Diêm 2025 1.862 0 0

8
Kiên cố hóa kênh mương Cầu Rum, Tổ
dân phố Xuân Hòa 1

2025 1.190 0 0

9
Kiên cố hóa kênh mương cống Bầu Sau,
TDP Phú Bình

2025 1.036 0 0

III VĂN HOÁ - XÃ HỘI 65.580 3.039 3.039
1 Quảng trường 2/4, thị xã Ninh Hòa 2021-2025 62.617 1.733 1.733

2
Sân cỏ nhân tạo khu trung tâm thể thao
xã Ninnh Đông thị xã Ninh hòa  (Hồ bơi)

2022-2024 694 132 132



Trong đó thanh 
toán khối lượng 

STT Công trình, dự án
Thời gian 

khởi công - 
Tổng số

Trong đó 
nguồn đóng 

Gía trị thực hiện 
đến 31/12/2024

Gía trị đã thanh 
toán đến 

Tổng số

Tổng dự toán được duyệt Dự toán năm 2025

Chia theo nguồn vốn

3
Trung tâm văn hóa thể thao xã, Hạng
mục: Sân khấu ngoài trời

2024-2025 1.127 373 373

4
Mái che bể bơi, mái che khu thể dục,
tường rào, nền sân khu bể bơi Ninh Đông

2025 1.142 801 801

IV GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 7.282 0 0

1
Xây dựng Trường Tiểu học Ninh Đông
(hạng mục: Phòng đa chức năng, công
trình phụ trợ)

2025 2.380 0 0

2

Xây dựng Trường THCS Trần Quang
Khải (hạng mục: Phòng học bộ môn,
công trình phụ trợ, hệ thống thiết bị
PCCC)

2025 4.902 0 0

V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 2.598 1.913 1.913

1
Nâng cấp sửa chữa cổng tường rào nhà
sinh hoạt cộng đồng TDP Phú Diêm.

2024-2025 507 504 504

2
Sửa chữa nhà làm việc, hội trường và
công trình phụ trợ UBND phường Ninh
Đa.

204-2025 933 887 887

3
Lắp đặt màn hình và các thiết bị chuyên
dụng tại Hội trường UBND xã Ninh
Phụng, thị xã Ninh Hòa

2025 499 500 500

4
Trụ sở làm việc và cửa hàng vật tư của
hợp tác xã NN 

2020-2024 659 22 22

VI
CÔNG CỘNG, HẠ TẦNG KỸ
THUẬT ĐÔ THỊ

95.383 32.096 32.096

1 Khu tái định cư đường Minh Mạng 2021-2025 21.916 5.000 5.000
2 Khu tái định cư đường Trần Quý Cáp 2021-2025 34.222 5.000 5.000

3
Hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn
Cụ đoạn từ nhà bà Vân Quốc lộ 1A đến
đình Hà Thanh.

2024-2025 1.132 1.092 1.092

4
Hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ QL1A
từ quán Bé Thương đến nhà ông Võ
Thanh Hiền (TDP Phước Đa 3).

2024-2025 1.038 1.055 1.055

5
Hệ thống điện chiếu sáng từ QL1A (sân
vận động) đến nhà bà Đoàn Thị Nhật
Linh.

2024-2025 1.143 1.090 1.090

6
Hệ thống điện chiếu sáng từ Đầu gành
giáp đường Nguyễn Cụ đến nhà ông Hồ
Sánh

2024-2025 1.014 1.095 1.095



Trong đó thanh 
toán khối lượng 

STT Công trình, dự án
Thời gian 

khởi công - 
Tổng số

Trong đó 
nguồn đóng 

Gía trị thực hiện 
đến 31/12/2024

Gía trị đã thanh 
toán đến 

Tổng số

Tổng dự toán được duyệt Dự toán năm 2025

Chia theo nguồn vốn

7
Hệ thống điện chiếu sáng từ QL1A nhà
ông Hai Quang đến giáp nhà ông Huỳnh
Cương.

2024-2025 1.057 1.055 1.055

8
Hệ thống điện chiếu sáng từ cầu ông Kéo
đến nhà ông Nguyễn Thành Chung Quốc
lộ 1A (TDP Phước Đa 1).

2024-2025 1.095 1.098 1.098

9
Hệ thống nước đoạn từ Quốc lộ 1A đến
nhà ông Ngô Dậy  (TDP Phước Đa 3).

2024-2025 1.141 1.150 1.150

10
Hệ thống điện chiếu sáng thôn Phú Bình,
đoạn từ nhà ông Thái Đình Giàu đến
đường liên thôn Vĩnh Phước - Phú Bình

2025 1.190 1.170 1.170

11
Hệ thống điện chiếu sáng thôn Vĩnh
Phước, đoạn từ nhà ông Nguyễn Phong -
Cầu Hai Trại - nhà ông Lê Nhạn

2025 1.192 1.200 1.200

12
Điện năng lượng đường trục thôn Quang
Đông đoạn từ nhà ông Thưa đến nhà ông
Đệ

2025 1.129 1.136 1.136

13
Điện chiếu sáng đường trục thôn Quang
Đông đoạn từ ngã 3 Quang Đông đi quán
bún cá nóng

2025 1.141 1.142 1.142

14
Điện năng lượng đường trục thôn Phú
Nghĩa, đoạn từ nhà bà Lùn đến nhà ông
Toán

2025 1.133 1.139 1.139

15
Điện năng lượng đường trục thôn Phú
Nghĩa đoạn từ ngã 3 đình Văn Định đến
nhà bà Thạnh

2025 1.131 1.138 1.138

16
Điện năng lượng đường trục thôn Phước
Thuận đoạn từ trường mầm non Ninh
Đông đi hướng Phú Gia Ninh An

2025 1.130 1.138 1.138

17
Điện năng lượng đường trục thôn Nội
Mỹ đoạn từ quán hớt tóc ông Ngữ đến
đường Phước Thuận

2025 1.130 1.138 1.138

18
Điện năng lượng đường trục thôn Phước
Thuận – Nội Mỹ đoạn từ ngã 4 Phước
Thuận đến giáp đường sắt

2025 1.133 1.140 1.140

19
Điện năng lượng đường trục thôn Văn
Định đoạn từ nhà thầy Linh đến giáp
đường đi Ninh Đa

2025 1.133 1.140 1.140

20
Điện chiếu sáng đoạn từ đường liên xã
đoạn từ cổng làng Phước Thuận đi Ninh
Đa 

2025 1.192 1.130 1.130
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21
Điện chiếu sáng đoạn từ Hà Thanh Ninh
Đa đi Ninh Đông 

2025 1.192 1.140 1.140

22
Hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn
Cụ đoạn từ ngã tư Phước Sơn đến giáp
xã Ninh Phú.

2024 1.094 7 7

23
Hệ thống điện chiếu sáng đường từ ngã
tư cầu Bọng Phước Sơn đến giáp ngã ba
Tân Kiều.

2024 1.014 6 6

24
Hệ thống điện chiếu sáng đoàn từ
Nguyễn Cụ (nhà ông Trần Văn Hưởng)
đến nhà bà Hà Thị Ngưu.

2024 1.132 6 6

25

Hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ đường
Nguyễn Cụ (nhà sinh hoạt cộng đồng
TDP Mỹ Lệ) đến nhà ông Phan Hùng
TDP Phú Diêm.

2024 1.143 6 6

26
Hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ Quốc
lộ 1A (cây xăng) đến giáp đường 16/7.

2024 1.038 6 6

27

Hệ thống điện chiếu sáng đường liên xã
đoạn từ Ngã ba Bảy Búa đến Trường
Tiểu học Ninh Phụng, xã Ninh Phụng, thị 
xã Ninh Hòa

2024 1.175 24 24

28

Hệ thống điện chiếu sáng thôn Xuân Hòa
1, đoạn từ đường liên xã Ninh Phụng-
Ninh Trung (nhà Ô.Huỳnh Văn Hiên)
đến đường liên xã Ninh Phụng-Ninh
Thân (nhà Ô.Dương Công Hỷ), TX.
Ninh Hòa

2024 1.097 97 97

29

Hệ thống điện chiếu sáng xã Ninh Phụng;
Đ1: từ nhà ô.N.Đ.Dương-cổng thôn
Điềm Tịnh; Đ2: từ nhà b.N.T.M.Thể-nhà
VH thôn Điềm Tịnh; Đ3: Đình Bình
Thái - ngã ba N.Trung, xã N.Phụng, TX
N.Hòa

2024 1.155 165 165

30
Điện chiếu sáng đường liên xã Ninh
Đông – Ninh An, đoạn từ trường tiểu học
Ninh Đông đến ngã 4 Phước Thuận

2024 1.150 158 158

31
Điện chiếu sáng đường liên xã Ninh
Đông – Ninh An, đoạn từ ngã 3 cầu ông
Lại đến nhà cộng đồng thôn Nội Mỹ

2024 1.150 119 119



Trong đó thanh 
toán khối lượng 

STT Công trình, dự án
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32
Điện năng lượng trục thôn Quang Đông
– Phú Nghĩa, đoạn ngã 3 sân kho Quang
Đông đến nhà bà Thạnh

2024 1.142 117 117

33
Cải tạo vỉa hè, công viên tiểu cảnh các
thửa đất dôi dư trên địa bàn phường

2025 4.389 0 0

34
Lắp đặt hệ thống camera an ninh phường
Ninh Hiệp

2024 - 2025 1.121 0 0

B Nguồn chưa phân bổ 0 22.281 22.281



Biểu số 112/CK TC-NSNN

Đơn vị: đồng

THU CHI 
CHÊNH 
LỆCH

TỔNG SỐ 1.724.080.116 1.724.080.116 0

I
Các quỹ tài chính nhà nước ngoài
ngân sách

873.449.855 873.449.855 0

1 Quỹ vì người nghèo 339.067.539 339.067.539 0

2 Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 232.183.100 232.183.100 0

3 Quỹ chăm sóc người cao tuổi 98.529.502 98.529.502 0

4 Quỹ Khuyến học 192.248.000 192.248.000 0

5 Quỹ bảo trợ trẻ em 7.119.894 7.119.894 0

6 Quỹ Quốc phòng an ninh 4.301.820 4.301.820 0

II Các hoạt động sự nghiệp 850.630.261 850.630.261 0

1 Dịch vụ chợ 610.394.165 610.394.165 0

2
Thu từ dịch vụ thu gom rác thải sinh
hoạt

240.236.096 240.236.096 0

KẾ HOẠCH NĂM 2025

UBND PHƯỜNG NINH HÒA

STT Nội dung

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
KẾ HOẠCH THU CHI  CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND phường Ninh Hòa)


